
TT Họ và tên Ten HS, SV lớp Khoa Nơi có sổ hộ khẩu của Bố Mẹ và HSSV
Kết quả 

học tập

Hạnh 

kiểm
Số tiền Ký nhận

1 Trương Thị Anh K17B ĐHSP Toán học KH Tự nhiên Quang Trung, Đông Hương, TPTH 20.00 Tốt 2,500,000

2 Lê Thị Lý K15A ĐH Kế toán KT-QTKD Hạnh Phúc, Hoằng Đại, Hoằng Hóa 3.71 Tốt 2,500,000

3 Trần Thị Hà K14A ĐH Kế toán KT-QTKD Thôn 8, Hoằng Anh, TP Thanh Hóa 3.36 Tốt 2,500,000

4 Nguyễn Thị Phương K14B ĐH QTKD KT-QTKD Thôn 6, Hoằng Đông, Hoằng Hóa 3.36 Tốt 2,500,000

5 Mai Thị Nội K14 ĐHSP Toán học KH Tự nhiên Lương Quán, Hoằng Lương, Hoằng Hóa 3.30 Tốt 2,500,000

6 Mai Thị Hạnh K14B ĐH Kế toán KT-QTKD Đông Đa, Thị trấn Quảng Xương 3.22 Tốt 2,500,000

7 Trần Thị Trang K14B ĐH TCNH KT-QTKD Thôn 15, Quảng Lưu, Quảng Xương 3.18 Tốt 2,500,000

8 Đinh Thị Nga K15C ĐH Kế toán KT-QTKD Hạ Vũ 1, Hoằng Đạt, Hoằng Hóa 3.14 Tốt 2,500,000

9 Lê Vi Na K14A ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 5, Đông Minh, Đông Sơn 3.04 Tốt 2,500,000

10 Hà Thị Trang K14C ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 4, Đông Thanh, Đông Sơn 3.00 Tốt 2,500,000

11 Lê Thị Thảo K15C ĐH Kế toán KT-QTKD Cẩm Vinh 2, Hoằng Tân, Hoằng Hóa 2.95 Tốt 2,500,000

12 Trần Thị Huyền Trang K16E ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 8, Quảng Lưu, Quảng Xương 2.94 Tốt 2,500,000

13 Lê Thị Thùy K16C ĐH Kế toán KT-QTKD Trung Tây, Hoằng Phú, Hoằng Hóa 2.93 Tốt 2,500,000

14 Nguyễn Hải Yến K16C ĐHGD Mầm non SP Mầm non Tân Sơn, P. An Hoạch, TP Thanh Hóa 2.93 Tốt 2,500,000

15 Lê Thị Hiền K15B ĐH Kế toán KT-QTKD Phố Tân Sơn, TT Bút Sơn, Hoằng Hóa 2.92 Tốt 2,500,000

16 Lê Thị Cúc K16 ĐHSP Toán học KH Tự nhiên Thôn 2, Đông Minh, Đông Sơn 2.90 Tốt 2,500,000

17 Cao Văn Giang K14 ĐH CNTT CNTT-TT Tháng Mười, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa 2.88 Tốt 2,500,000

18 Nguyễn Thị Yến K14C ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 9, Quảng Hùng, Quảng Xương 2.83 Tốt 2,500,000

19 Nguyễn Thị Hải Yến K14 ĐHSP Ngữ văn KH Xã hội Ba Tân, Đông Hương, TP Thanh Hóa 2.83 Tốt 2,500,000

20 Nguyễn Thị Trang K15B ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 3, Hoằng Đông, Hoằng Hóa 2.79 Tốt 2,500,000

21 Trương Thị Linh K16D ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 6, Hoằng Đông, Hoằng Hóa 2.78 Tốt 2,500,000

22 Lê Thị Thu Trang K16E ĐHGD Mầm non SP Mầm non Trinh Nga, Hoằng Trinh, Hoằng Hóa 2.78 Tốt 2,500,000

23 Nguyễn Thị Thùy K16 ĐHSP Hóa học KH Tự nhiên Bột Trung, Hoằng Tân, Hoằng Hóa 2.77 Tốt 2,500,000

24 Lê Thị Giỏi K15 ĐH Nông học NLNN Thôn 9, Đông Hoàng, Đông Sơn 2.74 Tốt 2,500,000

25 Nguyễn Thị Thúy K15B ĐHGD Mầm non SP Mầm non Yên Đoài, Quảng Yên, Quảng Xương 2.66 Tốt 2,500,000

26 Trần Bích Ngọc K15 ĐHSP Tiếng Anh Ngoại ngữ Châu Chính, Quảng Châu, Quảng Xương 2.65 Tốt 2,500,000

27 Nguyễn Thị Thủy K14 ĐH Tâm lý học TLGD Thôn 7, Đông Anh, Đông Sơn 2.64 Tốt 2,500,000

28 Chu Thị Thùy K15C ĐHGD Mầm non SP Mầm non Thôn 3, Hoằng Đông, Hoằng Hóa 2.64 Tốt 2,500,000

29 Nguyễn Văn Khiên K16 ĐH BVTV NLNN Sao Vàng, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa 2.62 Tốt 2,500,000

30 Nguyễn Thị Loan K34 CĐSP Tiếng Anh Ngoại ngữ Tân Cộng, Đông Tân, Đông Sơn 2.60 Tốt 2,500,000
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